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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐẮK MIL 

 TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 46/2021/HNGĐ-ST 

Ngày 30/9/2021 

Về việc: “Xin ly hôn” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

   m p án -   ủ t   p   n t  :  n  N u  n        n  

 ác Hộ  t  m n ân dân: 

1   n  N u  n  u     n 

2   n  N u  n    n   n  

- Thư ký phiên tòa:  n   rần K m  u n –   ư ký     án n ân dân  u ện Đ k 

M l, tỉn  Đ k N n   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên toà: B       u   ủ  – K ểm sát v  n  

Ngày 30 t án  9 năm 2021 tạ  trụ sở     án n ân dân  u ện Đ k M l, tỉn  Đ k 

N n  xét xử sơ t  m c n  k    vụ án t ụ lý số: 171/2021/TLST-HNGĐ ngày 03 tháng 

8 năm 2021  về v ệc X n l    n t eo Qu  t đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 

78/2021/QĐXX-S  n    27 t án  8 năm 2021   ữ  các đươn  sự: 

- N u  n đơn: c   N u  n       ươn   –   n  m t v  c  đơn x n xét xử v n  

m t  

Đ   c ỉ: t  n Y, xã M,  u ện M, tỉn   N.-   

- B  đơn:  n  N u  n  n   – v n  m t  

Đ   c ỉ: t  n  , xã M,  u ện M, tỉn   N. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Theo nộ  dun  đơn k ở  k ện n    22/7/2021, lờ  k    tron  quá trìn  tố tụn , 

n u  n đơn c   N u  n       ươn    trình bày:   o năm 2017 c    , anh T đăn  ký 

k t   n tạ  ủ  b n n ân dân xã M,  u ện M, tỉn  N. Hôn n ân tự n u ện, k  n     ép 

buộc  S u k   k t   n t ì  n , c   c un  sốn   ạn  p úc được một t ờ     n t ì p át 

sinh mâu thuẫn  N u  n n ân xả  r  mâu t uẫn l  do vợ c ồn  b t đồn  về qu n đ ểm, 

các  sốn ,     cã  n  u vì n ữn  v ệc n ỏ n  t tron      đìn , anh T k  n  c ăm lo 

cuộc sốn      đìn , suốt n    b   bạc, k  n  k   tron      đìn  n    c n  trầm tr n  

n n  n , c   l  t ân vớ  n  u từ năm 2020 c o đ n n    N   c   l m đơn k ở  k ện đề 

n        án   ả  qu  t c o c   được l    n vớ   n  N u  n Anh T. 
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 ề con c un :     v  anh T có 01 con chung là cháu N u  n N  c  ú  , sinh 

ngày 26/01/2019  K   l    n c   x n được nu   dưỡn  con c un  c o đ n k   c áu A đủ 

18 tu   trưởn  t  n  và k  n    u cầu c p dưỡn   

 ề t   sản c un  v  nợ:       k  n    u cầu     án   ả  qu  t; c n  nợ c un  

không có. 

Đố  vớ  b  đơn  n  N u  n  n   :  ron  quá trìn    ả  qu  t vụ án, Tòa án nhân 

dân  u ện M đã tốn  đạt  ợp lệ t  n  báo t ụ lý vụ án,      tr ệu tập đươn  sự v  t  n  

báo       ả  đo n tụ, t  n  báo về p   n   p k ểm tr  v ệc    o nộp, t  p cận, c n  k    

c ứn  cứ v        ả  c o anh N u  n  n  T n ưn   n    đều v n  m t k  n  c  lý do, 

k  n   ử  văn bản trìn  b   ý k  n đố  vớ    u cầu k ở  k ện củ  n u  n đơn, k  n  cun  

c p c ứn  cứ, k  n  t  m     p   n   p k ểm tr  v ệc    o nộp, t  p cận, c n  k    c ứn  

cứ,       ả    ạ  b  n bản xác m n  n    10/8/2021 thì anh N u  n  n    c  đăn  ký  ộ 

k  u tạ  thôn P, xã M,  u ện M, tỉn   N, tạ  t ờ  đ ểm xác m n   n  N u  n  n    vẫn 

đ n  s n  sốn  tạ  đ   p ươn   

- K t quả t u t ập c ứn  cứ:  ạ  b  n bản xác minh ngày 10/8/2021 củ      án 

n ân dân  u ện Đ k M l:  ề n u  n n ân mâu t uẫn   ữ  c     vớ  anh T thì chính 

qu ền đ   p ươn  k  n  b  t vì k   xả  r  mâu t uẫn  n , c   k  n  t  n  báo vớ  

c  n  qu ền đ   p ươn  để       ả   

Đạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân  u ện Đ k M l t  m     p   n to  xác đ n  v ệc 

tuân t ủ t eo p áp luật tron  quá trìn    ả  qu  t vụ án củ  n ữn  n ườ  t  n   n  tố 

tụn , n ườ  t  m     tố tụn  ở      đoạn sơ t  m đều tuân t ủ trìn  tự, t ủ tục t eo qu  

đ n  củ  p áp luật v  đề n    Hộ  đồn  xét xử: 

-   ề qu n  ệ   n n ân:    p n ận đơn k ở  k ện củ  c   N u  n       ươn   . 

    N u  n       ươn    được l    n vớ  anh N u  n  n   . 

-  ề con c un : Giao cháu N u  n N  c  ú  , sinh ngày 26/01/2019 cho c   

N u  n       ươn   c ăm s c, nu   dưỡn  c o đ n k   c áu   đủ 18 tu   trưởn  

thành. 

-  ề t   sản v  c n  nợ: K  n  c   

-  ề án p  :     N u  n       ươn    p ả  nộp 300 000 đồn  t ền án p   dân sự 

sơ t  m  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

S u k   n    n cứu các t   l ệu c  tron   ồ sơ vụ án đã được t  m tr  tạ  p   n 

to , v  s u k   n  e đươn  sự trìn  b   tạ  p   n t  , Hộ  đồn  xét xử n ận đ n :  

 [1]  ề qu n  ệ tr n  c  p:     N u  n       ươn      u cầu x n l    n vớ   n  

N u  n Anh T, đâ  l  tr n  c  p về   n n ân     đìn  (l    n v  c    t   sản c un  k   

l    n) t uộc t  m qu ền   ả  qu  t củ      án t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 28 củ  

Bộ luật tố tụn  dân sự  

[2]  ề t  m qu ền   ả  qu  t: B  đơn  n  N u  n  n    c  đăn  ký  ộ k  u tạ  

t  n  , xã M,  u ện M, tỉn   N. N n     án n ân dân  u ện M t ụ lý   ả  qu  t l  đún  

t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ ều 28; k oản 1 Đ ều 35 v  k oản 1 Đ ều 39 Bộ luật  ố 

tụn  dân sự  
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[2]  ề sự v n  m t củ  đươn  sự: B  đơn  n  N u  n  n   , tron  quá trìn    ả  

qu  t vụ án  n  N u  n  n    v n  m t n n     án đã t  n   n  mở p   n   p về 

k ểm tr ,    o nộp, t  p cận c n  k    c ứn  cứ n ưn  k  n  t  n   n        ả  được; 

Ngày 27/8/2021, Tòa án nhân dân hu ện M đã t  n  báo c o  n  N u  n  n    b  t 

to n bộ nộ  dun  k t quả mở p   n   p    o nộp, t  p cận, c n  k    c ứn  cứ l  đún  

t eo qu  đ n  tạ  k oản 3 Đ ều 210 củ  Bộ luật tố tụn  dân sự  

S u k       án đư  vụ án r  xét xử, m c dù đã     lần được     án n ân dân 

 u ện Đ k M l tr ệu tập t  m     p   n t   n ưn   n  N u  n  n    v n  m t k  n  

c  lý do c  n  đán   â  k   k ăn c o v ệc   ả  qu  t vụ án  M t k ác sự v n  m t củ  

anh N u  n  n    đã k  n  cun  c p được c o     án c ứn  cứ c ứn  m n  để bảo 

vệ qu ền v  lợ   c   ợp p áp c o mìn  v  p ản bác lạ  đố  vớ    u cầu củ  n u  n đơn  

 ì vậ , t eo qu  đ n  tạ  k oản 4 Đ ều 91 v  đ ểm b k oản 2 Đ ều 227 củ  Bộ 

luật tố tụn  dân sự,  n  N u  n  n    p ả  c  u  ậu quả củ  v ệc k  n  đư  r  được 

c ứn  cứ c ứn  m n  để bảo vệ qu ền v  lợ   c   ợp p áp c o mìn  và Tòa án nhân 

dân  u ện M t  n   n  mở p   n t   để xét xử vụ án v n  m t b  đơn l   n  N u  n 

Anh T l  p ù  ợp  

     N u  n       ươn    c  đơn x n xét xử v n  m t, Hộ  đồn  xét xử căn cứ 

Đ ều 227 v  Đ ều 228 củ  Bộ luật tố tụn  dân sự t  n   n  xét xử v n  m t n u  n đơn 

c   N u  n       ươn   . 

 3.1]  ề   n n ân: Qu n  ệ   n n ân   ữ  c   N u  n       ươn    và  n  

N u  n  n    l   ợp p áp   ron  quá trìn  c un  sốn      b n xả  r  n  ều mâu t uẫn 

dẫn đ n tìn  cảm vợ c ồn  k  n  c n, k  n  c n k ả năn  đo n tụ;   ữ   n , c   k  n  

c n qu n tâm,   u t ươn , c ăm s c vớ  n  u nữ    ron  quá trình giả  qu  t vụ án, c   

T t ừ  n ận c   k  n  c n tìn  cảm vớ   n   , k  n  muốn t  p tục c un  sốn  vớ  n  u 

nữ  v  muốn được l    n để  n đ n  cuộc sốn ,   n n ân vợ c ồn  k  n  đạt được mục 

đ c   HĐXX xét t   , mâu t uẫn p át s n  từ lâu n ưn  cả     k  n  tìm r  được   ả  

pháp k  c p ục   n , c   đã k  n  c n t n tưởn , qu n tâm c ăm s c lẫn n  u, cuộc 

sốn  c un  k  n  c n  ạn  p úc, k  n  c  k ả năn    n   n đo n tụ,   n n ân củ   n  

c   t ật sự k  n  đạt được mục đ c    o vậ , Hộ  đồn  xét xử n  ĩ cần căn cứ v o Đ ều 

56 củ   uật   n n ân v      đìn  năm 2014 c  p n ận đơn x n l    n củ  c     v    ả  

qu  t  c     được l    n vớ   n   . 

  [3.2]  ề con c un :  o c áu N u  n N  c  ú A c ư  đủ 36 t án  tu   t eo qu  

đ n  củ  p áp luật cần  iao cháu N u  n N  c  ú  , sinh ngày 26/01/2019 cho c   

N u  n       ươn    c ăm s c, nu   dưỡn  c o đ n k   c áu   đủ 18 tu   trưởn  

thành. 

  [3.3]  ề c p dưỡn  nu   con c un : k  n    u cầu  

  [4]  ề t   sản c un  v  nợ:       k  n    u cầu  o  án   ả  qu  t n n k  n  đ t 

r  để   ả  qu  t   ron  t ờ     n c un  sốn ,  n , c   k  n  v   mượn củ         c o 

   v   mượn t   sản  ì n n k  n  đ t r  để   ả  qu  t  

 [5]  ề án p  :  ăn cứ Đ ều 147 củ  Bộ luật tố tụn  dân sự, N    qu  t số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 qu  đ n  về mức t u, m  n,   ảm, 

t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p  , lệ p       án thì c   N u  n       ươn    p ả  

nộp 300 000 đồn  án p   dân sự sơ t  m  
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Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 ăn cứ k oản 1 đ ều 28, k oản 1 Đ ều 35; k oản 1 Đ ều 39; Đ ều 227; K oản 4 

đ ều 147 Bộ luật tố tụn  dân sự; N    qu  t 326/UB  QH14 n    30/12/2016 củ  Ủ  

b n t ườn  vụ Quốc  ộ  qu  đ n  về án p  , lệ p   Tòa án.  

Áp dụn  đ ều 51, 56, 81, 82, 84 củ   uật   n n ân     đìn .  

 u  n xử:    p n ận đơn k ở  k ện về v ệc x n l    n củ  c   N u  n     

  ươn   . 

1   ề qu n  ệ   n n ân: c   N u  n       ươn    được l    n vớ   n  N u  n 

Anh T. 

  2   ề con c un : G  o cháu N u  n N  c  ú  , sinh ngày 26/01/2019 cho c   

N u  n       ươn    c ăm s c, nu   dưỡn  c o đ n k   c áu   đủ 18 tu   trưởn  t  n   

 n  N u  n  n    được qu ền t ăm nom, c ăm s c con c un  s u l    n, c     không 

được cản trở  o c  â  trở n ạ  đ n v ệc t ăm nom,   áo dục con c un   

   ệc t ăm nom, c ăm s c, nu   dưỡn ,   áo dục con s u k   l    n; N  ĩ  vụ, 

qu ền củ  c  , mẹ k  n  trực t  p nu   con s u l    n; N  ĩ  vụ, qu ền củ  c   mẹ 

trực t  p nu   con đố  vớ  n ườ  k  n  trực t  p nu   con s u k   l    n được t ực   ện 

t eo qu  đ n  tạ  các Đ ều 81, Đ ều 82, Đ ều 83  uật   n n ân v      đìn   

3   ề c p dưỡn  nu   con c un :   ác đươn  sự k  n    u cầu     án   ả  qu  t  

4   ề t   sản c un  v  nợ:  ác đươn  sự k  n    u cầu     án   ả  qu  t  

5.  ề án p  : Buộc c   N u  n       ươn    p ả  nộp 300 000đ (Ba trăm nghìn 

đồng) án p   dân sự sơ t  m  Được k  u trừ v o số t ền tạm ứn  án p   c     đã nộp l  

300 000 đồn  t eo b  n l   số 0006710 n    02/8/2021 tạ      cục t     n  án dân sự 

 u ện Đăk M, tỉn  Đăk N.  

 6   ề qu ền k án  cáo: N u  n đơn, b  đơn v n  m t tạ  p   n t   được qu ền 

k án  cáo bản án tron   ạn 15 n    tr n kể từ n    bản án được tốn  đạt  ợp lệ  

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo 

quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.     

 

Nơi nhận:                                                                       TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-   N  tỉn  N;                                                                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
-  KSN   u ện M; 

-     cục  H  S  u ện M; 

- UBND xã M;  

-  ác đươn  sự;                                                                                                            Đã ký 

-  ưu HS       

 

 

                                                                                                                       N    n Th  Thắn  
 

 


